
SỞ Y TẾ THANH HOÁ 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN YÊN ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số:         /TM-TTYT Yên Định, ngày 14 tháng 01 năm 2025 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Về việc mua VPP phục vụ công tác chuyên môn của Ban Giám đốc 

Mua vật tư, VRTMH phục vụ vệ sinh chung của đơn vị quí I năm 2025 

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng ……………………. 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 của 

Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

Căn cứ kế hoạch số 83/KH-TTYT ngày 14/1/2025 của Trung tâm Y tế huyện 

Yên Định về Kế hoạch mua văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn phòng 

Ban giám đốc, mua vật tư, VRTMH phục vụ vệ sinh chung của đơn vị quý 1 năm 

2025. 

Yêu cầu phạm vi cung cấp dịch vụ chi tiết tại Phụ lục 1. 

Trung tâm Y tế Huyện Yên Định mời các Công ty/ đơn vị quan tâm, có đủ 

điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, đủ khả năng cung cấp gửi báo 

giá để Đơn vị có cơ sở tổng hợp, xây dựng giá dự toán mua sắm. 

Khi báo giá, đề nghị các Công ty/đơn vị lưu ý những nội dung sau đây: 

- Báo giá phải được ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đóng dấu xác nhận của 

Công ty/đơn vị; Giá hàng hóa đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc vận 

chuyển,bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, thuế VAT và các loại phí khác có 

liên quan; 

- Báo giá phải ghi rõ: Ngày báo giá; 

- Hiệu lực báo giá (Tối thiểu 90 ngày); 

- Báo giá phải đầy đủ các thông tin theo mẫu: Phụ lục 2 

- Thời gian gửi báo giá về Trung tâm Y tế huyện Yên Định: từ ngày 

14/1/2025 đến trước 8h ngày 20/1/2025. 



- Địa điểm nhận báo giá: Trung tâm Y tế huyện Yên Định Khu phố Thiết 

Đinh, Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 

0237.779.537. 

Xin chân thành cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, HCTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

             Ngô Thị Đặng 

 



PHỤ LỤC 1 

(Kèm theo thư mời số: /TM-TTYT ngày 14 tháng 01 năm 2025 

của Trung tâm Y tế huyện Yên Định) 

 

STT Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1  

Giấy VS Emos 2 lớp 

Bao  

06 

Chất liệu bột giất nguyên chất; 2 lớp, mềm, 

mịn, dai, không bụi, tan trong nước. KT 90 

x 105mm, chiều dài cuộn 20m 

 

2  

Nước tẩy bồn cầu Vim 900ml 
Chai  

30 

Nước tẩy đậm đặc, khử mùi hôi, tẩy cực 

nhanh, sạch mảng bám, sang bóng, ngừa vi 

khuẩn 

 

3  
Nước lau sàn 3.8kg 

Can  
06 

Làm sạch, vệ sinh sàn nhà. Có khả năng diệt 

khuẩn, đuổi muỗi, đuổi côn trùng, khử mùi 

hôi. An toàn cho sức khỏe 

 

4  

Xà phòng thơm 
Bánh  

10 

Nguyên liệu từ thiên nhiên giúp làm sạch 

nhẹ nhàng, bảo vệ, dưỡng ẩm cho da.Không 
chứa hóa chất tẩy da 

 

5 
Xà phòng giặt ô mô 

Bịch 
04 

Đánh bay vết bẩn hiệu quả, sạch vi khuẩn 
và loại bỏ mùi hiệu quả 

 

6  
Khăn mặt 

Cái  
24 

Chất liệu cotton có khả năng thấm hút tốt, 

mềm mịn tự nhiên, có khả năng kháng 

khuẩn 

 

7 
Túi nilong đựng rác 

Kg 
06 

Có đặc tính dẻo, bền, kín, chịu được tải lớn, 
hạn chế rỉ nước bẩn ra ngoài 

 

8  
Pin Panasonic 

Hộp  
06 

Không chứa chất độc hại như: chì, thủy 

ngân và Cadimi, nhỏ, gọn, thân thiện với 
môi trường, an toàn khi sử dụng 

 

9 
Bì đựng rác thải 

Cái 
100 

Có độ bền cơ học cao. Bao bì có khả năng 
tái sử dụng, không chứa hóa chất độc hại 

 

10 
Giấy lau 

Bịch 
03 

Được làm từ 100% bột giấy, có độ bền và 
thấm hút tốt 

 



11  

 
Bút ký nước màu xanh 

 

Hộp 

 

 
06 

Mực gel dạng lỏng, trơn đều và nhanh khô. 

Màu mực đậm, không lem, không phai màu, 

an toàn cho người sử dụng, thân thiện với 

môi trường 

 

12 
Chổi quét trần mạng nhện 

Cái 
03 

Thân chổi làm bằng inox, cán dài, đầu chổi 
hình tròn, dễ vệ sinh mọi ngóc ngách 

 

13  
Giấy in A4 paper one 

Gam  
06 

Giấy có kích thước A4, có độ trắng đẹp, 

thân thiện với môi trường và thíc hợp với 

hầu hết các loại máy in 

 

14 
Giấy ướt 

Bịch 
06 

Được sản xuất trong môi trường vô trùng, 
công nghệ hiện đại, quy trình khép kín 

 

15 Bộ lau nhà xoay 360 độ Cái 06 Thiết kế xoay 360 độ siêu bền, lau sạch 

mọi ngóc ngách. 

Thùng giặt chắc chắn và có 4 bánh xe, 

thuận tiện di chuyển. 

Cây lau bằng inox có thể điều chỉnh độ 

dài, làm sạch cả góc khuất. 
 

 

16 Chổi kè quét sân Cái 6 Xuất xứ: Việt Nam  

17 Chổi đốt quét nhà  Cái 30 Xuất xứ: Việt Nam  

18 Bình xịt kính Bình 6 Bình xịt lau kính Thái Lan- không 

chứa Amoniac an toàn cho sức khỏe 

lau được trên nhiều bề mặt kính 

 

19 Sọt rác quai tròn Cái 20  

-Kích thước : Φ365 x 305mm 

-Chất liệu : Nhựa PP 

-Màu sắc : dương,hồng, ngọc, lá,đỏ 

-Sản xuất tại Việt Nam 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

-Thương hiệu : Việt Thành 

20 Thùng đựng rác Cái 10  

Thùng đựng rác có nắp ngăn mùi, bền 
đẹp, trọng lượng nhẹ và dễ dàng di 
chuyển  

 

21 Chè khô Kg 4 Chè Thái Nguyên nguyên chất, ngọt nước  



PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ DỊCH VỤ 

(Kèm theo thư mời số: /TM-TTYT ngày 16 tháng 02 năm 2024 

của Trung tâm Y tế huyện Yên Định) 

 

Tên Công ty/ đơn vị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Địa chỉ:  Độc lập – Tự do – Hanh phúc 
 

.........., ngày .........tháng ........... năm 2025 

BẢNG CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Trung Tâm Y tế Huyện Yên Định 

Căn cứ Thư mời báo giá số: ...../TM-TTYT ngày .....tháng.....năm 2024 của Trun g tâm Y tế huyện Yên Định về việc 

...................................... 
Công ty/đơn vị ................................................................ xin chào giá như sau: 

STT Danh mục hàng hóa 
Hãng/Nước 

sản xuất 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 
Đơn vị tính 

Yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 
        

* Ghi chú 

- Hiệu lực của bảng chào giá: ............. tháng kể từ ngày ký (Tối thiểu 30 ngày). 
- Giá trị hàng hóa trong bảng chào giá đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, 

hướng dẫn sử dụng, thuế VAT và các loại phí khác có liên quan. 

- Hồ sơ đi kèm bao gồm: + Giấy phép lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu. 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY 

Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu 
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